
 

SL 

(Người

)

Tỷ lệ 

(%)

Tăng/gi

ảm so 

với 

năm 

trước 

(%)

SL 

(Người

)

Tỷ lệ 

(%)

Tăng/gi

ảm so 

với 

năm 

trước 

(%)

SL 

(Người

)

Tỷ lệ 

(%)

Tăng/gi

ảm so 

với 

năm 

trước 

(%)

SL 

(Người

)

Tỷ lệ 

(%)

Tăng/gi

ảm so 

với 

năm 

trước 

(%)

SL 

(Người

)

Tỷ lệ 

(%)

Tăng/gi

ảm so 

với 

năm 

trước 

(%)

SL 

(Người

)

Tỷ lệ 

(%)

Tăng/gi

ảm so 

với 

năm 

trước 

(%)

SL 

(Người

)

Tỷ lệ 

(%)

Tăng/gi

ảm so 

với 

năm 

trước 

(%)

SL 

(Người

)

Tỷ lệ 

(%)

Tăng/gi

ảm so 

với 

năm 

trước 

(%)

SL 

(Người

)

Tỷ lệ 

(%)

Tăng/gi

ảm so 

với 

năm 

trước 

(%)

SL 

(Người

)

Tỷ lệ 

(%)

Tăng/gi

ảm so 

với 

năm 

trước 

(%)

SL 

(Người

)

Tỷ lệ 

(%)

Tăng/gi

ảm so 

với 

năm 

trước 

(%)

SL 

(Người

)

Tỷ lệ 

(%)

Tăng/gi

ảm so 

với 

năm 

trước 

(%)

Tổng số

__Nữ

__Dtts

__Nữ 

dtts

__Vùn

g khó 

khăn 0 0

TỔNG HỢP CHUNG - KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ VÀ XẾP LOẠI GIÁO VIÊN THEO CHUẨN NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN NĂM …

0 0 00 0 00 0 0 00 0 00 0 00 0 0 00 0 000 0 0

0 0 00 0 00 0 0 00 0 00 0 00 0 0 00 0 0

0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 00 0 00 0 0 00 0 00 0 00 0 0 00 0 000 0 0

55.17 14.29 13 44.83 - 13.330 0 0 0 1614 48.28 100 0 00 0 15 51.72 100100 0 0 0 013 44.83 100 16 55.170 0 0 0 0

24 55.81 - 11.11

29 0 29 100 100 29 100 100 29 100 0 0

0 0 19 44.19 18.75100 0 0 0 021 48.84 100 22 51.160 0 0 0 0100 26 60.47 100 00 0 0 17 39.53100 0 0 0 0100 43 100 100 4343 0 43 100

Tốt Chưa đạt Đạt Khá TốtKhá Tốt Chưa đạt Đạt Khá

Kết quả xếp loại của cơ sở giáo dục Kết quả xếp loại của TTCM Kết quả tự đánh giá của GV

Tổng 

(Người

)

Tăng/gi

ảm so 

với 

năm 

trước 

(%)

Tổng 

(Người

)

Tổng 

(%)

Tăng/gi

ảm so 

với 

năm 

trước 

(%)

Tổng 

(Người

)

Tổng 

(%)

Tăng/gi

ảm so 

với 

năm 

trước 

(%)

Tổng 

(Người

)

Tổng 

(%)

Tăng/gi

ảm so 

với 

năm 

trước 

(%)

Chưa đạt Đạt

Tổng số GV
Tổng số xếp loại của 

thủ trưởng

Tổng số GV có đánh 

giá của TCM

Tổng số GV đã tự 

đánh giá và xếp loại



 

SL 

(Ngườ

i)

Tỷ lệ 

(%)

Tăng/

giảm 

so với 

năm 

trước 

(%)

SL 

(Ngườ

i)

Tỷ lệ 

(%)

Tăng/

giảm 

so với 

năm 

trước 

(%)

SL 

(Ngườ

i)

Tỷ lệ 

(%)

Tăng/

giảm 

so với 

năm 

trước 

(%)

SL 

(Ngườ

i)

Tỷ lệ 

(%)

Tăng/

giảm 

so với 

năm 

trước 

(%)

SL 

(Ngườ

i)

Tỷ lệ 

(%)

Tăng/

giảm 

so với 

năm 

trước 

(%)

SL 

(Ngườ

i)

Tỷ lệ 

(%)

Tăng/

giảm 

so với 

năm 

trước 

(%)

SL 

(Ngườ

i)

Tỷ lệ 

(%)

Tăng/

giảm 

so với 

năm 

trước 

(%)

SL 

(Ngườ

i)

Tỷ lệ 

(%)

Tăng/

giảm 

so với 

năm 

trước 

(%)

SL 

(Ngườ

i)

Tỷ lệ 

(%)

Tăng/

giảm 

so với 

năm 

trước 

(%)

SL 

(Ngườ

i)

Tỷ lệ 

(%)

Tăng/

giảm 

so với 

năm 

trước 

(%)

SL 

(Ngườ

i)

Tỷ lệ 

(%)

Tăng/

giảm 

so với 

năm 

trước 

(%)

SL 

(Ngườ

i)

Tỷ lệ 

(%)

Tăng/

giảm 

so với 

năm 

trước 

(%)

Tiêu chí

Tổng số GV
Tổng số xếp loại của 

thủ trưởng

Tổng số GV có đánh 

giá của TCM

Tổng số GV đã tự 

đánh giá và xếp loại

Tốt Chưa đạt Đạt Khá TốtKhá Tốt Chưa đạt Đạt Khá

Kết quả xếp loại của cơ sở giáo dục Kết quả xếp loại của TTCM Kết quả tự đánh giá của GV

Tổng 

(Ngườ

i)

Tăng/

giảm 

so với 

năm 

trước 

(%)

Tổng 

(Ngườ

i)

Tổng 

(%)

Tăng/

giảm 

so với 

năm 

trước 

(%)

Tổng 

(Ngườ

i)

Tổng 

(%)

Tăng/

giảm 

so với 

năm 

trước 

(%)

Tổng 

(Ngườ

i)

Tổng 

(%)

Tăng/

giảm 

so với 

năm 

trước 

(%)

Chưa đạt Đạt

0 43 100 100 00 0 0 0 0

Tiêu chí 1

__Tổng số 43 0 43 100 100 43 100 100 43 100 0 0 0 0 4.65 - 33.33100 0 0 0 00 0 0 43 1000 0 0 0 0

0 0 00 0 0 29 1000 0 0 0 0

41 95.35 2.5

____Nữ 29 0 29 100 100 29 100 100 29 100 0 0

0 0 2

0____Dtts 0 0 0

3.45 - 66.67 28 96.55 7.690 0 0 0 129 100 100 0 00 0 0 0 0100 0

0 00 0 00 0 0 00 0 0 0 0

____Nữ dtts 0 0 0 0 0 0

0 0 00 0 00 0 0 00

0 00 0 00 0 0 00 0 0

0 0 00____Vùng khó khăn 0 0 0

00 0 00 0 0 00 0 0

Tiêu chí 2

__Tổng số 43 0 43 100 100 43 100 100 43 100 0

0 0 00 0 00 0 0 00 0

95.35 100 0 0 00 2 4.65 100 410 0 0 0 0

0 000 0 00 0 0 0

33.33 39 90.70 0 0 0 0100 41 95.35 100 00 0 0 2 4.65

0 0 0 0100 27 93.1 100 00 0 0 2 6.9

- 2.50

____Nữ 29 0 29 100 100 29 100 100 29 100 0 0 0 0

4 9.3

27 93.1 3.85

____Dtts 0 0 0 0 0 0

0 0 2 6.9 - 33.33100 0 0 0 02 6.9 100 27 93.10

0 00 0 00 0 0 00 0 0

0 0 00____Nữ dtts 0 0 0

00 0 00 0 0 00 0 0

____Vùng khó khăn 0 0 0 0 0 0

0 0 00 0 00 0 0 00 0

0 0 00 0 0 00 0 0

0 000 0 00 0 0 0

0 0 00 0 00 0 0 00 0 0

100 38 88.37 100 00 0 0 5 11.63

Tiêu chí 3

__Tổng số 43 0 43 100 100 43 100 100 43 100 0 0 0 0 16.28 16.67100 0 0 0 05 11.63 100 38 88.370 0 0 0 0

0 0 05 17.24 100 24 82.760 0 0 0 0

36 83.72 - 2.70

____Nữ 29 0 29 100 100 29 100 100 29 100 0 0

0 0 7

0____Dtts 0 0 0

20.69 0 23 79.31 00 0 0 0 624 82.76 100 0 00 0 5 17.24 100100 0

0 00 0 00 0 0 00 0 0 0 0

____Nữ dtts 0 0 0 0 0 0

0 0 00 0 00 0 0 00

0 00 0 00 0 0 00 0 0

0 0 00____Vùng khó khăn 0 0 0

00 0 00 0 0 00 0 0

Tiêu chí 4

__Tổng số 43 0 43 100 100 43 100 100 43 100 0

0 0 00 0 00 0 0 00 0

90.7 100 0 0 00 4 9.3 100 390 0 0 0 0

0 000 0 00 0 0 0

- 50.00 39 90.70 0 0 0 0100 40 93.02 100 00 0 0 3 6.98

0 0 0 0100 25 86.21 100 00 0 0 4 13.79

11.43

____Nữ 29 0 29 100 100 29 100 100 29 100 0 0 0 0

4 9.3

25 86.21 19.05

____Dtts 0 0 0 0 0 0

0 0 4 13.79 - 50.00100 0 0 0 03 10.34 100 26 89.660

0 00 0 00 0 0 00 0 0

0 0 00____Nữ dtts 0 0 0

00 0 00 0 0 00 0 0

____Vùng khó khăn 0 0 0 0 0 0

0 0 00 0 00 0 0 00 0

0 0 00 0 0 00 0 0

0 000 0 00 0 0 0

0 0 00 0 00 0 0 00 0 0

100 36 83.72 100 00 0 0 7 16.28

Tiêu chí 5

__Tổng số 43 0 43 100 100 43 100 100 43 100 0 0 0 0 18.6 - 11.11100 0 0 0 06 13.95 100 37 86.050 0 0 0 0

0 0 05 17.24 100 24 82.760 0 0 0 0

35 81.4 2.94

____Nữ 29 0 29 100 100 29 100 100 29 100 0 0

0 0 8

0____Dtts 0 0 0

20.69 - 33.33 23 79.31 150 0 0 0 625 86.21 100 0 00 0 4 13.79 100100 0

0 00 0 00 0 0 00 0 0 0 0

____Nữ dtts 0 0 0 0 0 0

0 0 00 0 00 0 0 00

0 00 0 00 0 0 00 0 0

0 0 00____Vùng khó khăn 0 0 0

00 0 00 0 0 00 0 0

Tiêu chí 6

__Tổng số 43 0 43 100 100 43 100 100 43 100 0

0 0 00 0 00 0 0 00 0

90.7 100 0 0 00 4 9.3 100 390 0 0 0 0

0 000 0 00 0 0 0

- 45.45 37 86.050 0 0 0 0100 39 90.7 100 00 0 0 4 9.3

0 0 0 0100 26 89.66 100 00 0 0 3 10.34

15.63

____Nữ 29 0 29 100 100 29 100 100 29 100 0 0 0 0

6 13.95

25 86.21 31.58

____Dtts 0 0 0 0 0 0

0 0 4 13.79 - 60.00100 0 0 0 03 10.34 100 26 89.660

0 00 0 00 0 0 00 0 0

0 0 00____Nữ dtts 0 0 0

00 0 00 0 0 00 0 0

____Vùng khó khăn 0 0 0 0 0 0

0 0 00 0 00 0 0 00 0

0 0 00 0 0 00 0 0

0 000 0 00 0 0 0

0 0 00 0 00 0 0 00 0 0

100 35 81.4 100 00 0 0 8 18.6

Tiêu chí 7

__Tổng số 43 0 43 100 100 43 100 100 43 100 0 0 0 0 25.58 0100 0 0 0 09 20.93 100 34 79.070 0 0 0 0

0 0 06 20.69 100 23 79.310 0 0 0 0

32 74.42 0

____Nữ 29 0 29 100 100 29 100 100 29 100 0 0

0 0 11

0____Dtts 0 0 0

34.48 - 9.09 19 65.52 5.560 0 0 0 1022 75.86 100 0 00 0 7 24.14 100100 0

0 00 0 00 0 0 00 0 0 0 0

____Nữ dtts 0 0 0 0 0 0

0 0 00 0 00 0 0 00

0 00 0 00 0 0 00 0 0

0 0 00____Vùng khó khăn 0 0 0

00 0 00 0 0 00 0 0

Tiêu chí 8

__Tổng số 43 0 43 100 100 43 100 100 43 100 0

0 0 00 0 00 0 0 00 0

69.77 100 0 0 00 13 30.23 100 300 0 0 0 0

0 000 0 00 0 0 0

- 27.27 35 81.40 0 0 0 0100 31 72.09 100 00 0 0 12 27.91

0 0 0 0100 19 65.52 100 00 0 0 10 34.48

9.38

____Nữ 29 0 29 100 100 29 100 100 29 100 0 0 0 0

8 18.6

22 75.86 15.79

____Dtts 0 0 0 0 0 0

0 0 7 24.14 - 30.00100 0 0 0 09 31.03 100 20 68.970

0 00 0 00 0 0 00 0 0

0 0 00____Nữ dtts 0 0 0

00 0 00 0 0 00 0 0

____Vùng khó khăn 0 0 0 0 0 0

0 0 00 0 00 0 0 00 0

0 0 00 0 0 00 0 0

0 000 0 00 0 0 0

0 0 00 0 00 0 0 00 0 0

100 28 65.12 100 00 0 0 15 34.88

Tiêu chí 9

__Tổng số 43 0 43 100 100 43 100 100 43 100 0 0 0 0 32.56 - 41.67100 0 0 0 021 48.84 100 22 51.160 0 0 0 0

0 0 010 34.48 100 19 65.520 0 0 0 0

29 67.44 52.63

____Nữ 29 0 29 100 100 29 100 100 29 100 0 0

0 0 14

0____Dtts 0 0 0

34.48 - 44.44 19 65.52 72.730 0 0 0 1015 51.72 100 0 00 0 14 48.28 100100 0

0 00 0 00 0 0 00 0 0 0 0

____Nữ dtts 0 0 0 0 0 0

0 0 00 0 00 0 0 00

0 00 0 00 0 0 00 0 0

0 0 00____Vùng khó khăn 0 0 0

00 0 00 0 0 00 0 0

Tiêu chí 10

__Tổng số 43 0 43 100 100 43 100 100 43 100 0

0 0 00 0 00 0 0 00 0

60.47 100 0 0 00 17 39.53 100 260 0 0 0 0

0 000 0 00 0 0 0

45.45 27 62.790 0 0 0 0100 26 60.47 100 00 0 0 17 39.53

0 0 0 0100 18 62.07 100 00 0 0 11 37.93

- 15.63

____Nữ 29 0 29 100 100 29 100 100 29 100 0 0 0 0

16 37.21

17 58.62 - 15.00

____Dtts 0 0 0 0 0 0

0 0 12 41.38 33.33100 0 0 0 011 37.93 100 18 62.070

0 00 0 00 0 0 00 0 0

0 0 00____Nữ dtts 0 0 0

00 0 00 0 0 00 0 0

____Vùng khó khăn 0 0 0 0 0 0

0 0 00 0 00 0 0 00 0

0 0 00 0 0 00 0 0

0 000 0 00 0 0 0

0 0 00 0 00 0 0 00 0 0

100 35 81.4 100 00 0 0 8 18.6

Tiêu chí 11

__Tổng số 43 0 43 100 100 43 100 100 43 100 0 0 0 0 20.93 0100 0 0 0 09 20.93 100 34 79.070 0 0 0 0

0 0 05 17.24 100 24 82.760 0 0 0 0

34 79.07 0

____Nữ 29 0 29 100 100 29 100 100 29 100 0 0

0 0 9

0____Dtts 0 0 0

24.14 16.67 22 75.86 - 4.350 0 0 0 723 79.31 100 0 00 0 6 20.69 100100 0

0 00 0 00 0 0 00 0 0 0 0

____Nữ dtts 0 0 0 0 0 0

0 0 00 0 00 0 0 00

0 00 0 00 0 0 00 0 0

0 0 00____Vùng khó khăn 0 0 0

00 0 00 0 0 00 0 0

Tiêu chí 12

__Tổng số 43 0 43 100 100 43 100 100 43 100 0

0 0 00 0 00 0 0 00 0

81.4 100 0 0 00 8 18.6 100 350 0 0 0 0

0 000 0 00 0 0 0

- 14.29 37 86.050 0 0 0 0100 36 83.72 100 00 0 0 7 16.28

0 0 0 0100 23 79.31 100 00 0 0 6 20.69

2.78

____Nữ 29 0 29 100 100 29 100 100 29 100 0 0 0 0

6 13.95

25 86.21 13.64

____Dtts 0 0 0 0 0 0

0 0 4 13.79 - 42.86100 0 0 0 05 17.24 100 24 82.760

0 00 0 00 0 0 00 0 0

0 0 00____Nữ dtts 0 0 0

00 0 00 0 0 00 0 0

____Vùng khó khăn 0 0 0 0 0 0

0 0 00 0 00 0 0 00 0

0 0 00 0 0 00 0 0

0 000 0 00 0 0 0

0 0 00 0 00 0 0 00 0 0

100 37 86.05 100 00 0 0 6 13.95

Tiêu chí 13

__Tổng số 43 0 43 100 100 43 100 100 43 100 0 0 0 0 18.6 - 20.00100 0 0 0 09 20.93 100 34 79.070 0 0 0 0

0 0 05 17.24 100 24 82.760 0 0 0 0

35 81.4 6.06

____Nữ 29 0 29 100 100 29 100 100 29 100 0 0

0 0 8

0____Dtts 0 0 0

20.69 - 14.29 23 79.31 4.550 0 0 0 623 79.31 100 0 00 0 6 20.69 100100 0

0 00 0 00 0 0 00 0 0 0 0

____Nữ dtts 0 0 0 0 0 0

0 0 00 0 00 0 0 00

0 00 0 00 0 0 00 0 0

0 0 00____Vùng khó khăn 0 0 0

00 0 00 0 0 00 0 0

Tiêu chí 14

__Tổng số 43 0 43 100 100 43 100 100 43 100 0

0 0 00 0 00 0 0 00 0

11.63 100 0 0 0100 34 79.07 100 50 0 0 4 9.3

0 000 0 00 0 0 0

- 16.13 10 23.260 0 7 16.28 250100 6 13.95 100 05 11.63 100 32 74.42

0 5 17.24 100100 3 10.34 100 04 13.79 100 22 75.86

0

____Nữ 29 0 29 100 100 29 100 100 29 100 0 0 0 0

26 60.47

5 17.24 - 28.57

____Dtts 0 0 0 0 0 0

20.69 200 18 62.07 - 10.00100 0 0 0 621 72.41 100 3 10.340

0 00 0 00 0 0 00 0 0

0 0 00____Nữ dtts 0 0 0

00 0 00 0 0 00 0 0

____Vùng khó khăn 0 0 0 0 0 0

0 0 00 0 00 0 0 00 0

0 0 00 0 0 00 0 0

0 000 0 00 0 0 0

0 0 00 0 00 0 0 00 0 0

0 0 0 0100 16 37.21 100 00 0 0 27 62.79

Tiêu chí 15

__Tổng số 43 0 43 100 100 43 100 100 43 100 0 0 0 0 21 48.84 31.25

____Nữ 29 0 29 100 100 29 100 100 29 100 0 0

2.33 100 21 48.84 - 22.22100 0 0 0 127 62.79 100 16 37.210

13 44.83 300 1 3.45 100 1512 41.38 100 0 00 0 17 58.62 100

0 0 00____Dtts 0 0 0

51.72 - 21.05100 0 0 0 017 58.62 100 12 41.380 0 0 0 0

____Nữ dtts 0 0 0 0 0 0

0 0 00 0 00 0 0 00 0

0 0 00 0 0 00 0 0

0 000 0 00 0 0 0

0 0 00 0 00 0 0 00 0 0

0 00 0 00____Vùng khó khăn 0 0 0 0 0

BÁO CÁO CHUNG - TỔNG HỢP THEO TIÊU CHÍ KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI GIÁO VIÊN  THEO CHUẨN NGHỀ NGHIỆP  GVPT NĂM HOC 2023-2024

0 0 00 0 00 0 0 00 0 00 0 00 0



KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CHI TIẾT 

TC1 TC2 TC3 TC4 TC5 TC6 TC7 TC8 TC9 TC10 TC11 TC12 TC13 TC14 TC15 TC16 TC17 TC18 TC1 TC2 TC3 TC4 TC5 TC6 TC7 TC8 TC9 TC10 TC11 TC12 TC13 TC14 TC15 TC16 TC17 TC18

1 3300474660 Nguyễn Thị Én Nữ 05-09-1977 Cán bộ quản lý Phó 

hiệu 
Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Khá Khá

2 3300473644 Lê Đình Hậu Nam 11-08-1981 Giáo viên Tổ 

trưởng 

chuyên 

Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Khá Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Khá Khá

3 Hoàng Sinh Căn Nam 24-08-1980 Giáo viên Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Khá Tốt Khá Khá Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Khá Tốt Khá Khá Khá Khá Khá

4 3300419178 Lưu Thị Châm Nữ 06-09-1985 Giáo viên Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Đạt Khá Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Đạt Khá

5 3300421166 Nguyễn Thị Kiên Chung Nữ 30-05-1983 Giáo viên Tổ phó 

chuyên 

môn

Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Khá Khá Tốt Tốt Khá Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Khá Khá Tốt Tốt Khá Tốt

6 3300469528 Nguyễn Mạnh Cường Nam 26-05-1982 Giáo viên Tốt Tốt Tốt Tốt Khá Khá Khá Tốt Khá Tốt Khá Khá Tốt Khá Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Khá Khá Khá Tốt Khá Tốt Khá Khá Tốt Khá Tốt

7 3300460853 Nguyễn Tuấn Định Nam 27-12-1978 Giáo viên Tổ 

trưởng 

chuyên 

Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Khá Khá Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Khá Khá Tốt Tốt Tốt Khá

8 Phạm Thị Hằng Nữ 21-10-1981 Giáo viên Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Khá Khá Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Khá Khá Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Khá Khá Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Khá Khá

9 3300469033 Nguyễn Thị Thu Hiền Nữ 21-09-1985 Giáo viên Tốt Tốt Khá Khá Khá Khá Khá Khá Khá Khá Khá Khá Tốt Khá Tốt Tốt Tốt Khá Khá Khá Khá Khá Khá Khá Khá Khá Khá Tốt Khá Tốt

10 3300463512 Nguyễn Thị Hiệp Nữ 05-08-1983 Giáo viên Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Khá Tốt Tốt Tốt Khá Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Khá Tốt Tốt Tốt Khá Tốt

11 3300513490 Nguyễn Thị Hiếu Nữ 12-09-1979 Giáo viên Tổ 

trưởng 

chuyên 

Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Khá Tốt Tốt Tốt Khá Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Khá Tốt Tốt Tốt Khá Tốt

12 3300476141 Lưu Thị Thanh Hoa Nữ 25-12-1984 Giáo viên Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Khá Tốt Khá Tốt Tốt Khá Khá Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Khá Tốt Khá Tốt Tốt Khá Khá Tốt Tốt

13 3302846808 Đoàn Thị Huệ Nữ 17-01-1976 Giáo viên Khá Khá Khá Khá Khá Khá Khá Khá Khá Khá Tốt Tốt Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Khá Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Khá Khá

14 3300411223 Bùi Thanh Nam Nam 08-07-1974 Giáo viên Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Khá Khá

15 3300421088 Lưu Quang Hưởng Nam 17-03-1978 Cán bộ quản lý Phó 

hiệu 
Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Khá Khá Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Khá Khá Tốt

16 Lê Thị Thu Hương Nữ 24-04-1987 Giáo viên Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Khá Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Khá Tốt Khá Tốt Tốt Tốt Khá Khá

17 Bùi Thanh Thanh Hương Nữ 29-07-1969 Giáo viên Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Đạt Đạt Tốt Tốt Khá Tốt Khá Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Khá Khá

18 3300463911 Nguyễn Thị Thu Huyền Nữ 11-05-1980 Giáo viên Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Khá Khá Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Khá Khá

19 3300412409 Trần Đức Khánh Nam 14-11-1985 Giáo viên Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Khá Tốt Tốt Tốt Khá Khá Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Khá Khá

20 3300474066 Vương Thị Liên Nữ 12-11-1983 Giáo viên Tốt Khá Khá Khá Khá Khá Khá Khá Khá Khá Khá Khá Khá Đạt Khá Tốt Khá Khá Khá Khá Khá Khá Khá Khá Khá Khá Khá Khá Đạt Khá

21 3300476719 Hà Thị Mai Nữ 04-07-1990 Giáo viên Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Khá Khá Khá Khá Khá Khá Tốt Khá Khá Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Khá Khá Khá Khá Khá Khá Tốt Khá Khá

22 3300415804 Tạ Thị Thu Mai Nữ 29-01-1982 Giáo viên Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Khá Tốt Tốt Tốt Tốt Khá Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Khá Tốt Tốt Tốt Tốt Khá Tốt

23 3300417994 Vũ Thị Mến Nữ 02-06-1989 Giáo viên Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Khá Khá Khá Khá Tốt Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Khá Khá Khá Tốt Tốt Khá Khá Khá

24 3300418898 Đinh Thị Miền Nữ 11-02-1985 Giáo viên Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Đạt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Đạt Tốt

25 3300403686 Chu Thế Minh Nam 27-10-1980 Giáo viên Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Khá Khá Tốt Tốt Tốt Tốt Khá Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Khá Khá

26 3300513974 Vương Thị Ngọc Nữ 22-02-1983 Giáo viên Tốt Tốt Khá Tốt Tốt Tốt Khá Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Khá Khá Khá Khá Tốt Tốt Khá Khá Tốt Khá Khá Tốt Khá Tốt

27 3300418250 Phạm Thị Nguyệt Nữ 05-04-1987 Giáo viên Tốt Tốt Khá Tốt Tốt Tốt Khá Tốt Khá Tốt Khá Tốt Tốt Đạt Khá Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Khá Khá

28 3300473307 Trịnh Thị Nhàn Nữ 26-05-1987 Giáo viên Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Khá Tốt Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Khá Khá Khá Tốt Tốt Khá Khá Khá

29 3300459420 Nguyễn Hương Nhuỵ Nữ 21-01-1976 Giáo viên Tổ 

trưởng 

chuyên 

Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Khá Khá Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Khá Khá

30 3300421325 Ngô Thị Phượng Nữ 24-10-1982 Giáo viên Tổ 

trưởng 

chuyên 

Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Khá Khá Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Khá Khá

31 Dương Hoàng Quân Nam 01-02-1983 Giáo viên Tốt Khá Khá Tốt Khá Khá Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Đạt Khá Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Khá Tốt Khá Tốt Tốt Tốt Khá Khá

32 3300407051 Lê văn Quân Nam 03-05-1986 Giáo viên Khá Khá Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Khá Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Khá Tốt Khá Tốt Tốt Tốt Khá Khá

33 3300474922 Nguyễn Văn Sơn Nam 18-04-1977 Giáo viên Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Khá Khá Tốt Tốt Tốt Khá Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Khá Khá Tốt Tốt Tốt Khá Tốt

34 3300404693 Phan Thanh Sự Nam 12-07-1988 Giáo viên Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Khá Tốt Tốt Khá Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt Khá Khá

35 3300509695 Nguyễn Trung Thành Nam 19-03-1983 Giáo viên Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Khá Khá Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Khá Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Khá Khá

36 3300456892 Đỗ Thị Hồng Thơm Nữ 14-06-1984 Giáo viên Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Khá Tốt Tốt Khá Tốt Tốt Khá Tốt Khá Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Khá Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt

37 Nguyễn Thị Thuận Nữ 23-10-1984 Giáo viên Tổ phó 

chuyên 

môn

Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Khá Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Khá Khá

38 3300458573 Phạm Thị Thương Nữ 06-07-1986 Giáo viên Tốt Tốt Tốt Tốt Khá Tốt Khá Tốt Khá Tốt Tốt Tốt Tốt Khá Khá Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Khá Tốt Khá Tốt Tốt Tốt Khá Khá

39 Lê Thị Thương Nữ 09-10-1988 Giáo viên Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Khá Tốt Tốt Tốt Khá Khá Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Khá Tốt Tốt Tốt Khá Khá

40 3300508782 Trần Thị Thuý Nữ 06-05-1987 Giáo viên Tốt Tốt Tốt Tốt Khá Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Khá Tốt Tốt Tốt Tốt Khá Tốt

41 Trần Văn Tỏ Nam 16-03-1984 Giáo viên Tổ 

trưởng 

chuyên 

Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Khá Tốt

42 3300425712 Hoàng Thị Tươi Nữ 23-02-1986 Giáo viên Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Khá Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Khá Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt

43 3300417543 Chử Thị Tuyến Nữ 25-09-1984 Giáo viên Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Khá Tốt Khá Khá Tốt Tốt Khá Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Khá Khá Khá Tốt

44 3300456024 Lê Thị Hồng Tuyến Nữ 18-05-1970 Giáo viên Tốt Tốt Khá Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Đạt Khá Tốt Tốt Khá Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Đạt Khá

45 3300410631 Hà Quang Vinh Nam 27-02-1978 Cán bộ quản lý Hiệu 

trưởng
Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Khá Khá Khá

46 3300404203 Nguyễn Tiến Vũ Nam 27-08-1984 Giáo viên Tổ phó 

chuyên 

môn

Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Khá Khá Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Khá Khá Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt

Vị trí việc làm Nhóm 

chức vụ
Tự đánh giá Cấp trên đánh giáTT Mã nhân sự Họ và tên Giới tính Ngày sinh



 

Tự đánh giá Cơ sở/Thủ trưởng đánh giá

1 76269
Ngô Thị Phượng 24/10/1982 phuonghungdh@gmail.com Trường THPT Đức Hợp

Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh 

Hưng Yên
Giáo viên

Tốt Tốt

2 79475
Nguyễn Thị Én 05/09/1977

nguyenthienthptdh@gmail.co

m
Trường THPT Đức Hợp

Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh 

Hưng Yên
Hiệu phó

Tốt Tốt

3 362343
Nguyễn Mạnh Cường 26/05/1982 mcuongdh265@gmail.com Trường THPT Đức Hợp

Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh 

Hưng Yên
Giáo viên

Khá Khá

4 362339
Trần Văn Tỏ 16/03/1984 tranvanto84@gmail.com Trường THPT Đức Hợp

Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh 

Hưng Yên
Giáo viên

Tốt Tốt

5 362340
Phạm Thị Hằng 21/10/1981

phamhang21101981@gmail.c

om
Trường THPT Đức Hợp

Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh 

Hưng Yên
Giáo viên

Khá Khá

6 362346
Chử Thị Tuyến 25/09/1984 tuyenctdh@gmail.com Trường THPT Đức Hợp

Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh 

Hưng Yên
Giáo viên

Khá Tốt

7 362349
Lê Thị Hồng Tuyến 18/05/1970 letuyen7x@gmail.com Trường THPT Đức Hợp

Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh 

Hưng Yên
Giáo viên

Khá Khá

8 362348
Nguyễn Văn Sơn 18/04/1977

nguyenvanson18477@yahoo.

com.vn
Trường THPT Đức Hợp

Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh 

Hưng Yên
Giáo viên

Tốt Tốt

9 362352
Phạm Thị Nguyệt 05/04/1987

phamthinguyet5487@gmail.c

om
Trường THPT Đức Hợp

Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh 

Hưng Yên
Giáo viên

Khá Tốt

10 362353
Nguyễn Tuấn Định 27/12/1978 hongminhbk@gmail.com Trường THPT Đức Hợp

Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh 

Hưng Yên
Giáo viên

Tốt Tốt

11 362360
Trịnh Thị Nhàn 26/05/1987 trinhthinhan.ht@gmail.com Trường THPT Đức Hợp

Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh 

Hưng Yên
Giáo viên

Tốt Khá

12 362357
Phan Thanh Sự 12/07/1988 phanthanhsudh@gmail.com Trường THPT Đức Hợp

Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh 

Hưng Yên
Giáo viên

Tốt Tốt

13 362356
Phạm Thị Thương 06/07/1986

phamthuongpc86@gmail.co

m
Trường THPT Đức Hợp

Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh 

Hưng Yên
Giáo viên

Khá Tốt

14 362364
Đỗ Thị Hồng Thơm 14/06/1984 thomc3duchop@gmail.com Trường THPT Đức Hợp

Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh 

Hưng Yên
Giáo viên

Khá Tốt

15 362365
Lưu Thị Thanh Hoa 25/12/1984

hoatruongxuan14205@gmail.

com
Trường THPT Đức Hợp

Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh 

Hưng Yên
Giáo viên

Tốt Khá

16 362370
Trần Thị Thuý 06/05/1987 greenhouse.td@gmail.com Trường THPT Đức Hợp

Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh 

Hưng Yên
Giáo viên

Khá Tốt

17 362368
Nguyễn Thị Hiệp 05/08/1983 nguyenhiep883@gmail.com Trường THPT Đức Hợp

Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh 

Hưng Yên
Giáo viên

Tốt Tốt

18 362374
Trần Đức Khánh 14/11/1985

tranduckhanh141185@gmail.

com
Trường THPT Đức Hợp

Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh 

Hưng Yên
Giáo viên

Tốt Tốt

19 362371
Bùi Thanh Nam 08/07/1974 buithanhnamdh@gmail.com Trường THPT Đức Hợp

Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh 

Hưng Yên
Giáo viên

Tốt Tốt

20 362375
Nguyễn Trung Thành 19/03/1983 trungthanhthpt@gmail.com Trường THPT Đức Hợp

Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh 

Hưng Yên
Giáo viên

Tốt Khá

21 362378
Hà Thị Mai 04/07/1990 maiha238@gmail.com Trường THPT Đức Hợp

Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh 

Hưng Yên
Giáo viên

Khá Khá

22 362379
Tạ Thị Thu Mai 29/01/1982 maithptduchop@gmail.com Trường THPT Đức Hợp

Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh 

Hưng Yên
Giáo viên

Tốt Tốt

23 362337
Hà Quang Vinh 27/02/1978 havinh272@gmail.com Trường THPT Đức Hợp

Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh 

Hưng Yên
Hiệu trưởng

Tốt Tốt

24 362341
Vương Thị Liên 12/11/1983 vuonglien1983@gmail.com Trường THPT Đức Hợp

Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh 

Hưng Yên
Giáo viên

Khá Khá

25 362338
Lưu Quang Hưởng 17/03/1978

luuquanghuongdh@gmail.co

m
Trường THPT Đức Hợp

Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh 

Hưng Yên
Hiệu phó

Tốt Tốt

26 362342
Nguyễn Tiến Vũ 27/08/1984 nguyentienvudh@gmail.com Trường THPT Đức Hợp

Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh 

Hưng Yên
Giáo viên

Tốt Tốt

27 362344
Đinh Thị Miền 11/02/1985 miendt1102@gmail.com Trường THPT Đức Hợp

Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh 

Hưng Yên
Giáo viên

Khá Khá

28 362350
Lưu Thị Châm 06/09/1985 chamnghia@gmail.com Trường THPT Đức Hợp

Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh 

Hưng Yên
Giáo viên

Khá Khá

29 362345
Nguyễn Thị Thu Hiền 21/09/1985 nguyenhienc3dh@gmail.com Trường THPT Đức Hợp

Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh 

Hưng Yên
Giáo viên

Khá Khá

30 362354
Dương Hoàng Quân 01/02/1983

duongquanthptdh@gmail.co

m
Trường THPT Đức Hợp

Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh 

Hưng Yên
Giáo viên

Khá Tốt

31 362347
Nguyễn Thị Kiên Chung 30/05/1983 kienchunggv@gmail.com Trường THPT Đức Hợp

Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh 

Hưng Yên
Giáo viên

Tốt Tốt

32 362358
Lê Thị Thu Hương 24/04/1987 banmaixanh.026@gmail.com Trường THPT Đức Hợp

Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh 

Hưng Yên
Giáo viên

Tốt Tốt

33 362355
Lê văn Quân 03/05/1986 lquan3586@gmail.com Trường THPT Đức Hợp

Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh 

Hưng Yên
Giáo viên

Tốt Tốt

34 362363
Nguyễn Hương Nhuỵ 21/01/1976

nguyenhuongnhuy@gmail.co

m
Trường THPT Đức Hợp

Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh 

Hưng Yên
Giáo viên

Tốt Tốt

35 362362
Vũ Thị Mến 02/06/1989 vuthimenduchop@gmail.com Trường THPT Đức Hợp

Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh 

Hưng Yên
Giáo viên

Khá Khá

36 362366
Vương Thị Ngọc 22/02/1983 vuongthingocdh@gmail.com Trường THPT Đức Hợp

Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh 

Hưng Yên
Giáo viên

Khá Khá

37 362367
Nguyễn Thị Thu Huyền 11/05/1980

huyengiaovien115@gmail.co

m
Trường THPT Đức Hợp

Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh 

Hưng Yên
Giáo viên

Tốt Tốt

38 362369
Hoàng Sinh Căn 24/08/1980 hoangcantx80@gmail.com Trường THPT Đức Hợp

Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh 

Hưng Yên
Giáo viên

Khá Khá

39 362372
Nguyễn Thị Thuận 23/10/1984

nguyenthuan1084@gmail.co

m
Trường THPT Đức Hợp

Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh 

Hưng Yên
Giáo viên

Tốt Tốt

40 362373
Chu Thế Minh 27/10/1980 chutheminh12@gmail.com Trường THPT Đức Hợp

Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh 

Hưng Yên
Giáo viên

Tốt Khá

41 362380
Hoàng Thị Tươi 23/02/1986

hoangtuoidh2011@gmail.co

m
Trường THPT Đức Hợp

Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh 

Hưng Yên
Giáo viên

Tốt Tốt

42 362575
Bùi Thanh Thanh Hương 29/07/1969

buithithanhhuongdh@gmail.c

om
Trường THPT Đức Hợp

Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh 

Hưng Yên
Giáo viên

Khá Khá

43 1153402
Nguyễn Thị Hiếu 12/09/1979 trathientam@gmail.com Trường THPT Đức Hợp

Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh 

Hưng Yên
Giáo viên

Tốt Tốt

44 1153403
Đoàn Thị Huệ 17/01/1976 doanhuethptdh@gmail.com Trường THPT Đức Hợp

Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh 

Hưng Yên
Giáo viên

Khá Khá

45 1166798
Lê Thị Thương 09/10/1988 lethuonghy89@gmail.com Trường THPT Đức Hợp

Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh 

Hưng Yên
Giáo viên

Tốt Tốt

46 43813
Lê Đình Hậu 11/08/1981 hauthptdh@gmail.com Trường THPT Đức Hợp

Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh 

Hưng Yên
Giáo viên

Tốt Tốt

Kết quả đánh giá chung

STT IID Tên Ngày sinh Thư điện tử Đơn vị Trực thuộc đơn vị Chức vụ
Trạng thái đánh giá



PHỤ LỤC 

BÁO CÁO TEMIS NĂM HỌC 2023-2024 

PHẦN A: KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ VÀ XẾP LOẠI GIÁO VIÊN VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ CƠ 

SỞ GIÁO DỤC THEO CHUẨN NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN VÀ CHUẨN HIỆU TRƯỞNG 

CƠ SỞ GIÁO DỤC  

A.1. Kết quả đánh giá và xếp loại giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp  

A.1.1. Kết quả GV hoàn thành đánh giá và xếp loại theo chuẩn so với tổng số GV theo cấp học 

Cấp học 
Tổng 

(Người) 

Tăng/giảm so với năm trước 

(%) 

Giáo viên hoàn thành đánh giá và xếp loại theo 

chuẩn 

Tổng 

(Người) 

Tổng 

(%) 

Tăng/giảm so với năm trước 

(%) 

Tổng số 43 0.00 43 100 0.00 

Nữ 29 0.00 29 100 0.00 

Dtts 0 0 0 0 0 

Nữ dtts 0 0 0 0 0 

Vùng khó 

khăn 
0 0 0 0 0 

A.1.2. Kết quả đánh giá, xếp loại chung của GV theo cấp học ở các mức TỐT, KHÁ, ĐẠT, 

CHƯA ĐẠT  

Cấp 

học 

Kết quả xếp loại 

Chưa đạt Đạt Khá Tốt 

SL 

(Người) 

Tỷ 

lệ 

(%) 

Tăng/giảm 

so với năm 

trước (%) 

SL 

(Người) 

Tỷ 

lệ 

(%) 

Tăng/giảm 

so với năm 

trước (%) 

SL 

(Người) 

Tỷ lệ 

(%) 

Tăng/giảm 

so với năm 

trước (%) 

SL 

(Người) 

Tỷ lệ 

(%) 

Tăng/giảm 

so với năm 

trước (%) 

Tổng 

số 
0 0 0 0 0 0 17 39.53 6.25 26 60.47 - 3.70 

Nữ 0 0 0 0 0 0 13 44.83 - 7.14 16 55.17 6.67 

Dtts 0 0  0 0  0 0  0 0  

Nữ 

dtts 
0 0  0 0  0 0  0 0  



Cấp 

học 

Kết quả xếp loại 

Chưa đạt Đạt Khá Tốt 

SL 

(Người) 

Tỷ 

lệ 

(%) 

Tăng/giảm 

so với năm 

trước (%) 

SL 

(Người) 

Tỷ 

lệ 

(%) 

Tăng/giảm 

so với năm 

trước (%) 

SL 

(Người) 

Tỷ lệ 

(%) 

Tăng/giảm 

so với năm 

trước (%) 

SL 

(Người) 

Tỷ lệ 

(%) 

Tăng/giảm 

so với năm 

trước (%) 

Vùng 

khó 

khăn 

0 0  0 0  0 0  0 0  

A.2. Kết quả đánh giá và xếp loại cán bộ quản lí cơ sở giáo dục theo chuẩn hiệu trưởng 

A.2.1. Kết quả CBQL hoàn thành đánh giá và xếp loại theo chuẩn so với tổng số CBQL theo cấp 

học 

Cấp học 
Tổng 

(Người) 

Tăng/giảm so với năm trước 

(%) 

CBQL hoàn thành đánh giá và xếp loại theo chuẩn 

Tổng 

(Người) 

Tổng 

(%) 

Tăng/giảm so với năm trước 

(%) 

Tổng số 3 0.00 3 100 0.00 

Nữ 1 0.00 1 100 0.00 

Dtts 0 0 0 0 0 

Nữ dtts 0 0 0 0 0 

Vùng khó 

khăn 
0 0 0 0 0 

Hiệu trưởng 1 0.00 1 100 0.00 

Nữ 0 0 0 0 0 

Dtts 0 0 0 0 0 

Nữ dtts 0 0 0 0 0 

Vùng khó 

khăn 
0 0 0 0 0 

Phó hiệu 

trưởng 
2 0.00 2 100 0.00 

Nữ 1 0.00 1 100 0.00 



Cấp học 
Tổng 

(Người) 

Tăng/giảm so với năm trước 

(%) 

CBQL hoàn thành đánh giá và xếp loại theo chuẩn 

Tổng 

(Người) 

Tổng 

(%) 

Tăng/giảm so với năm trước 

(%) 

Dtts 0 0 0 0 0 

Nữ dtts 0 0 0 0 0 

Vùng khó 

khăn 
0 0 0 0 0 

A.2.2. Kết quả đánh giá, xếp loại chung CBQL theo cấp học ở các mức TỐT, KHÁ, ĐẠT, 

CHƯA ĐẠT 

Cấp 

học 

Kết quả xếp loại 

Chưa đạt Đạt Khá Tốt 

SL 

(Người) 

Tỷ 

lệ 

(%) 

Tăng/giảm 

so với năm 

trước (%) 

SL 

(Người) 

Tỷ 

lệ 

(%) 

Tăng/giảm 

so với năm 

trước (%) 

SL 

(Người) 

Tỷ 

lệ 

(%) 

Tăng/giảm 

so với năm 

trước (%) 

SL 

(Người) 

Tỷ 

lệ 

(%) 

Tăng/giảm 

so với năm 

trước (%) 

Tổng 

số 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 100 0.00 

Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 100 0.00 

Dtts 0 0  0 0  0 0  0 0  

Nữ dtts 0 0  0 0  0 0  0 0  

Vùng 

khó 

khăn 

0 0  0 0  0 0  0 0  

Hiệu 

trưởng 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 100 0.00 

Nữ 0 0  0 0  0 0  0 0  

Dtts 0 0  0 0  0 0  0 0  

Nữ dtts 0 0  0 0  0 0  0 0  



Cấp 

học 

Kết quả xếp loại 

Chưa đạt Đạt Khá Tốt 

SL 

(Người) 

Tỷ 

lệ 

(%) 

Tăng/giảm 

so với năm 

trước (%) 

SL 

(Người) 

Tỷ 

lệ 

(%) 

Tăng/giảm 

so với năm 

trước (%) 

SL 

(Người) 

Tỷ 

lệ 

(%) 

Tăng/giảm 

so với năm 

trước (%) 

SL 

(Người) 

Tỷ 

lệ 

(%) 

Tăng/giảm 

so với năm 

trước (%) 

Vùng 

khó 

khăn 

0 0  0 0  0 0  0 0  

Phó 

hiệu 

trưởng 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 100 0.00 

Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 100 0.00 

Dtts 0 0  0 0  0 0  0 0  

Nữ dtts 0 0  0 0  0 0  0 0  

Vùng 

khó 

khăn 

0 0  0 0  0 0  0 0  

PHẦN B: KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ VỀ CÁC CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG THƯỜNG 

XUYÊN  

B.1. Kết quả trả lời phiếu khảo sát trực tuyến của GIÁO VIÊN về chương trình bồi dưỡng 

thường xuyên 

B.1.1. Số lượng và tỷ lệ % GV trả lời phiếu khảo sát trực tuyến  

Cấp 

dạy 

Tổng số 

GV 

Tổng số GV tham gia học 

tập trực tuyến 

Giáo viên hoàn thành trả lời phiếu 

khảo sát trực tuyến 

Điểm trung bình tổng tất cả các 

item 

SL % TB 

Điểm TB của tổng các 

item từ 3.0  

(không có mục nào 

dưới 2.5) 

SL % 

Không có dữ liệu 

B.1.2. Mức độ hài lòng với mô đun bồi dưỡng  

Không có dữ liệu 



B.2. Kết quả trả lời phiếu khảo sát trực tuyến của CBQL CSGD về chương trình bồi dưỡng 

thường xuyên 

B.2.1. Số lượng CBQL CSGD trả lời phiếu khảo sát trực tuyến so với tổng số CBQL CSGD 

Cấp 

dạy 

Tổng số 

CBQL 

Tổng số CBQL tham gia học 

tập trực tuyến 

CBQL đã trả lời phiếu 

khảo sát 

Điểm trung bình tổng tất cả các 

item 

SL % TB 

Điểm TB của tổng các 

item từ 3.0  

(không có mục nào dưới 

2.5) 

SL % 

Không có dữ liệu 

B.2.2. Mức độ hài lòng với mô đun bồi dưỡng 

Không có dữ liệu 

PHẦN C: BÁO CÁO KẾT QUẢ KHẢO SÁT NHU CẦU BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN 

CỦA GIÁO VIÊN VÀ CBQL CSGD THEO CÁC TIÊU CHÍ TRONG CHUẨN NGHỀ 

NGHIỆP GIÁO VIÊN VÀ CHUẨN HIỆU TRƯỞNG CƠ SỞ GIÁO DỤC 

C.1. Nhu cầu bồi dưỡng dựa trên đánh giá theo chuẩn 

C.1.1. Nhu cầu bồi dưỡng của GIÁO VIÊN 

Cấp học/tên tiêu chí 

Số lượng và tỷ lệ % 

Tổng số 

GV 

được 

đánh 

giá và 

xếp loại 

Nhu cầu 

chung 
Nữ DTTS Nữ DTTS 

Vùng khó 

khăn 

SL % SL % SL % SL % SL % 

Chung 

Tiêu chí 14. Sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng dân tộc 
43 4 9.3 4 100 0 0 0 0 0 0 

C.1.2. Nhu cầu bồi dưỡng của CBQL CSGD 



Cấp học/tên tiêu 

chí 

Số lượng và tỷ lệ % 

Tổng số CBQL được đánh giá và xếp 

loại 

Nhu cầu 

chung 
Nữ DTTS 

Nữ 

DTTS 

Vùng khó 

khăn 

SL % SL % SL % SL % SL % 

Chung 

C.2. Nhu cầu bồi dưỡng theo mong muốn của giáo viên  

Cấp học/nội dung 

Số lượng và tỷ lệ % 

Tổng số 

GV đã 

tự đánh 

giá 

Nhu cầu 

chung 
Nữ DTTS Nữ DTTS 

Vùng khó 

khăn 

SL % SL % SL % SL % SL % 

Nội dung đăng ký học tập, bồi dưỡng 

Chung 

Tiêu chí 3. Phát triển chuyên 

môn bản thân 
43 26 60.47 17 65.38 0 0 0 0 0 0 

Tiêu chí 5. Sử dụng phương 

pháp dạy học và giáo dục theo 

hướng phát triển phẩm chất, 

năng lực học sinh 

43 20 46.51 13 65 0 0 0 0 0 0 

Tiêu chí 6. Kiểm tra, đánh giá 

theo hướng phát triển phẩm 

chất, năng lực học sinh 

43 19 44.19 16 84.21 0 0 0 0 0 0 

Tiêu chí 7. Tư vấn và hỗ trợ 

học sinh 
43 15 34.88 10 66.67 0 0 0 0 0 0 

Tiêu chí 15. Ứng dụng công 

nghệ thông tin, khai thác và 

sử dụng thiết bị công nghệ 

trong dạy học, giáo dục 

43 14 32.56 10 71.43 0 0 0 0 0 0 

Thời gian hoàn thành modul bồi dưỡng 

Chung 



Cấp học/nội dung 

Số lượng và tỷ lệ % 

Tổng số 

GV đã 

tự đánh 

giá 

Nhu cầu 

chung 
Nữ DTTS Nữ DTTS 

Vùng khó 

khăn 

SL % SL % SL % SL % SL % 

Trong hè 43 26 60.47 16 61.54 0 0 0 0 0 0 

Trong học kỳ 2 43 7 16.28 5 71.43 0 0 0 0 0 0 

Điều kiện thực hiện 

Chung 

Hỗ trợ kinh phí hợp lý 43 29 67.44 19 65.52 0 0 0 0 0 0 

Tạo điều kiện về thời gian 43 28 65.12 19 67.86 0 0 0 0 0 0 

Cung cấp đầy đủ cơ sở hạ 

tầng, tài liệu học tập... 
43 25 58.14 16 64 0 0 0 0 0 0 

Có cơ chế giám sát, đánh giá 

công bằng, chính xác 
43 12 27.91 10 83.33 0 0 0 0 0 0 

Có chính sách rõ ràng, hợp lý 

về xét duyệt, xếp loại thi đua 

các cấp liên quan đến hoạt 

động bồi dưỡng 

43 12 27.91 9 75 0 0 0 0 0 0 

Khác (ghi cụ thể) 43 2 4.65 2 100 0 0 0 0 0 0 

C.3. Nhu cầu bồi dưỡng theo mong muốn của CBQL CSGD 

Cấp học/nội dung 

Số lượng và tỷ lệ % 

Tổng số 

CBQL 

đã tự 

đánh giá 

Nhu cầu 

chung 
Nữ DTTS Nữ DTTS 

Vùng khó 

khăn 

SL % SL % SL % SL % SL % 

Nội dung đăng ký học tập, bồi dưỡng 

Chung 

Tiêu chí 6. Quản trị nhân sự 

nhà trường 
3 3 100 1 33.33 0 0 0 0 0 0 



Cấp học/nội dung 

Số lượng và tỷ lệ % 

Tổng số 

CBQL 

đã tự 

đánh giá 

Nhu cầu 

chung 
Nữ DTTS Nữ DTTS 

Vùng khó 

khăn 

SL % SL % SL % SL % SL % 

Tiêu chí 5. Quản trị hoạt 

động dạy học, giáo dục học 

sinh 

3 2 66.67 1 50 0 0 0 0 0 0 

Tiêu chí 8. Quản trị tài chính 

nhà trường 
3 2 66.67 1 50 0 0 0 0 0 0 

Tiêu chí 11. Xây dựng văn 

hóa nhà trường 
3 2 66.67 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tiêu chí 14. Phối hợp giữa 

nhà trường, gia đình, xã hội 

để thực hiện hoạt động dạy 

học cho học sinh 

3 1 33.33 0 0 0 0 0 0 0 0 

Thời gian hoàn thành modul bồi dưỡng 

Chung 

Trong hè 3 2 66.67 1 50 0 0 0 0 0 0 

Trong học kỳ 2 3 1 33.33 0 0 0 0 0 0 0 0 

Điều kiện thực hiện 

Chung 

Tạo điều kiện về thời gian 3 2 66.67 0 0 0 0 0 0 0 0 

Hỗ trợ kinh phí hợp lý 3 2 66.67 1 50 0 0 0 0 0 0 

Cung cấp đầy đủ cơ sở hạ 

tầng, tài liệu học tập... 
3 1 33.33 0 0 0 0 0 0 0 0 

Có cơ chế giám sát, đánh giá 

công bằng, chính xác 
3 1 33.33 0 0 0 0 0 0 0 0 

Có chính sách rõ ràng, hợp lý 

về xét duyệt, xếp loại thi đua 
3 1 33.33 0 0 0 0 0 0 0 0 



Cấp học/nội dung 

Số lượng và tỷ lệ % 

Tổng số 

CBQL 

đã tự 

đánh giá 

Nhu cầu 

chung 
Nữ DTTS Nữ DTTS 

Vùng khó 

khăn 

SL % SL % SL % SL % SL % 

các cấp liên quan đến hoạt 

động bồi dưỡng 

Khác (ghi cụ thể) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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